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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
PUBLIC SPEAKING

1. Thông tin tổng quát
- Tên môn học: 
+ Tiếng Việt: Thuyết trình/diễn thuyết trước công chúng
+ Tiếng Anh: Public Speaking 
- Mã số môn học: QTE094.4
- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
	|_| Kiến thức cơ bản
|X| Kiến thức chuyên ngành
|_| Môn học chuyên về kỹ năng chung
	|_| Kiến thức cơ sở ngành
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp


- Số tín chỉ: 02 (60 tiết)
+ Lý thuyết: 30 tiết
+ Thực hành: 30 tiết
	- Môn học tiên quyết/Môn học trước: Speaking
	- Môn học song hành: Không

2. Mô tả môn học
Vị trí của môn học trong chương trình đào tạo: Học kỳ II – năm 2
Môn học nằm trong khối kiến thức Anh văn chuyên ngành QHQT. Môn học hướng tới việc cung cấp cho sinh viên năm hai, chương trình chuẩn các kiến thức và kỹ năng, cũng như môi trường rèn luyện năng lực diễn thuyết. Sinh viên được kỳ vọng có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để trình bày trước đám đông về một số chủ đề liên quan đến Quan hệ quốc tế bằng tiếng Anh.

3. Tài liệu học tập 
- Giáo trình: 
[1] Lucas, S. E. (2012). The Art of Public Speaking (12th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
[2] Reynolds, Garr. (2012) Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery (2nd Ed.) California: New Riders.
[3] Osborn, Michael and Suzanne. (2010) Public Speaking: Finding Your Voice. (9th Ed.) Pearson Publisher.
4. Mục tiêu môn học:

	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của CTĐT
(3)
	TĐNL
(4)

	G1. Kiến thức
	- Sinh viên sẽ cải thiện kiến thức thông qua các chiến lược tiếp thu, phân tích và lưu giữ thông tin đầu vào.
	PLO1.1
	1-3

	G2. Kỹ năng hỗ trợ
	- Sinh  viên sẽ cải thiện các kỹ năng hỗ trợ như ngôn ngữ cơ thể, sử dụng công cụ hỗ trợ, phong cách nói, v.v. thông qua việc phân tích bài phát biểu của các diễn thuyết gia khác nhau.
	PLO3.1
	2-3

	G3.
Tư duy phản biện
	- Sinh viên sẽ cải thiện kỹ năng tư duy phản biện thông qua việc đánh giá nội dung của các bài phát biểu khác nhau.
	PLO2.1
	2-6

	G4. 
Khả năng trình bày
	- Sinh viên có khả năng trình bày các loại bài phát biểu khác nhau trước công chúng.
	PLO2.1
	2-6



5. Chuẩn đầu ra môn học

 
	CĐR
(1)
	Mô tả CĐR
(2)
	Mức độ giảng dạy (I, T, U) (3)

	G1.
Kiến thức
	- Nắm vững kiến thức cơ bản và thuật ngữ về diễn thuyết, cũng như về một số chủ đề liên quan đến Quan hệ quốc tế.
- Xác định được các loại diễn thuyết khác nhau
- Có thể vận dụng kiến thức đã học trong các bài luyện tập và các kỳ thi trên lớp
	T-U

	G2. Kỹ năng
	- Sinh viên có thể sử dụng các kỹ năng hỗ trợ như ngôn ngữ cơ thể, sử dụng công cụ hỗ trợ, phong cách nói, v.v. trong các bài luyện tập và các kỳ thi trên lớp
- Có khả năng phân tích các loại diễn thuyết khác nhau
- Sinh viên có thể trình bày các loại bài phát biểu khác nhau 
- Có khả năng làm việc nhóm lẫn năng lực làm việc độc lập
	T-U

	G3. Thái độ
	- Đi học đầy đủ và tham gia tích cực vào các buổi thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp.
- Có tinh thần sẵn sàng học hỏi và trau dồi kiến thức. 
- Có ý thức tự học và tự rèn luyện ngoài giờ học trong lớp.
- Có ý thức tôn trọng sự khác biệt trong cách sử dụng tiếng Anh và có ý thức sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp với trình độ và mục đích của bản thân. 
	U



6. Đánh giá môn học

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)
(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá giữa kỳ
	A1.1 Bài thi cá nhân- trình bày trước lớp về một vấn đề tự chọn trong vòng 3 – 5 phút.

A1.2 Bài làm nhóm 15 phút

	G1, G2: SV vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để chuẩn bị và thuyết trình.
	30%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	A2.1 Bài thi cá nhân- trình bày trước lớp về một vấn đề tự chọn trong vòng 7 - 10 phút.

A2.2 Bài thi cá nhân - trình bày trước lớp về một chủ đề trong lĩnh vực Quan hệ quốc tế trong vòng 10 - 15 phút.


	G1, G2: SV vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để chuẩn bị và thuyết trình.
	70%



Tiêu chí đánh giá:

* Giữa kỳ

	Tiêu chí
	Trọng số
	Không đạt yêu cầu
	Đạt yêu cầu
	Tốt
	Rất tốt
	Tổng điểm

	Hình thức:
- Ngôn ngữ cơ thể
- Giao tiếp bằng mắt

	30%
	Không có
	Ít có, đôi khi có những động tác dư thừa, lúng túng.
	Có, nhưng chưa tự nhiên.
	Ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp bằng mắt góp phần làm tăng tính hiệu quả của bài nói.
	…/3.0

	Nội dung:
- Ngữ pháp và từ vựng
- Độ trôi chảy
- Ngữ điệu

	70%
	Ngữ pháp và từ vựng nghèo nàn. Không thể hiện ngữ điệu trong giọng nói (học thuộc lòng). Khi trình bày, người nói ấp úng ở nhiều nội dung.
	Các tiêu chí trong nội dụng đạt mức trung bình.
	Sử dụng từ vựng và tính chuẩn tắc của ngữ pháp cao. Ngữ điệu thể hiện biểu cảm của người nói.
	Sử dụng đa dạng từ vựng và chuẩn xác về mặt ngữ pháp. Ngữ điệu có mục đích làm tăng tính hiệu quả của mục đích bài nói.
	…/7.0

	Tổng điểm
	
	0-4.5
	5.0-6.5
	7.0-8.5
	9.0-10
	…/10



* Cuối kỳ:

	Tiêu chí
	Trọng số
	Không đạt yêu cầu
	Đạt yêu cầu
	Tốt
	Rất tốt
	Tổng điểm

	Hình thức:
- Ngôn ngữ cơ thể
- Giao tiếp bằng mắt
- Thiết kế và nội dung slide

	30%
	Không có. Slide không hỗ trợ cho nội dung bài nói.
	Ít có, đôi khi có những động tác dư thừa, lúng túng. Nội dung trong mỗi slide quá nhiều, không chia theo từng mục nhỏ. 
	Có ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp bằng mắt với người nghe. Nội dung và thiết kế slide thể hiện được mục đích của bài nói
	Ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp bằng mắt cũng như thiết kế slide có hiệu ứng, góp phần làm tăng tính hiệu quả của bài nói.
	…/3.0

	Nội dung:
- Ngữ pháp và từ vựng
- Độ trôi chảy
- Ngữ điệu

	70%
	Ngữ pháp và từ vựng nghèo nàn. Không thể hiện ngữ điệu trong giọng nói (học thuộc lòng). Khi trình bày, người nói ấp úng ở nhiều nội dung.
	Các tiêu chí trong nội dụng đạt mức trung bình.
	Sử dụng từ vựng và tính chuẩn tắc của ngữ pháp cao. Ngữ điệu thể hiện biểu cảm của người nói.
	Sử dụng đa dạng từ vựng và chuẩn xác về mặt ngữ pháp. Ngữ điệu có mục đích làm tăng tính hiệu quả của mục đích bài nói.
	…/7.0

	Tổng điểm
	
	0-4.5
	5.0-6.5
	7.0-8.5
	9.0-10
	…/10




	7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

Lý thuyết + Thực hành: Vì đặc thù môn học là thực hành ngay trên lớp sau khi học, nên không thể tách lý thuyết và thực hành riêng. 
	Tuần
(1)
	Nội dung môn học
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	1
	Course Introduction 
Forming groups
Speaking and listening
	G1
	•Course Introduction
•Forming groups
•Public Speaking (Lucas, chaps 1-2)
•Preparing your speech (Lucas, chap 4)
•Self-introductions 
•Lecturer’s feedback
•Example videos from public speakers
	Á  A1.1 A1.2

	
2
	Speech preparation
	G1
G2
	Reading books and Preparation for Group Presentation
Discussion
Lecturer’s feedback
	A1.1 A1.2

	3
	Speech preparation (cont)
Story telling techniques
	G1
G2
	•Group Presentation (50% mark)
•(Evaluation should be made based on
students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
•Discussion
•Lecturer’s feedback
	A1.1 A1.2

	4
	Group Presentation (Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
	G2
	•Group Presentation (50% mark)
•(Evaluation should be made based on
students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
•Discussion
•Lecturer’s feedback
	A1.1 A1.2

	5
	(cont)


	G2
G3
	Group Presentation (50% mark)
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
Discussion
Lecturer’s feedback
	A1.1 A1.2

	6
	Feedback and Review 1

Presenting the speech
	G1
G3
	Group Presentation (50% mark)
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
Discussion
Lecturer’s feedback and Review 1
Storytelling techniques
Example videos from public speaker
	A1.1 A1.2

	7
	MID TERM – Individual (Evaluation should be made based onm students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
	
	MID TERM - Individual (50% mark)
(Evaluation should be made based on
students’ choice of topic, and
organization of ideas in the
presentation.)
	A2.1

	8
	
	
	Example videos from public speakers 
Outline check for final exam 
Discussion
Lecturer’s feedback and Review 2
	A1.1 A1.2

	9
	Feedback and Review 2
Speaking to inform 

	G1
G3
	FINAL EXAM 1.1 – individual/ Storytelling (50%)
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
Discussion
Lecturer’s feedback 
Example videos from public speakers
	ÀA2.1;  A2.2

	10
	Speaking to persuade
	G2
G3
	FINAL EXAM 1.2 – individual/ Storytelling (50%)
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
Discussion
Lecturer’s feedback
	A2.1;  A2.2

	11
	FINAL EXAM 1 – Group
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
	
	FINAL EXAM 2.1 – individual/ Topic relates to International Relations
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
Discussion
Lecturer’s feedback
	A2.1;  A2.2

	12
	
	
	FINAL EXAM 2.1 – individual/ Topic relates to International Relations
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
Discussion
Lecturer’s feedback
	A2.1;  A2.2

	
13
	FINAL EXAM 2 – Group (Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation
	
	FINAL EXAM 2.2 – individual/ Topic relates to International Relations (50%)
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
Discussion
Lecturer’s feedback
	A2.1;  A2.2

	14
	
	
	FINAL EXAM 2.2 – individual/ Topic relates to International Relations (50%)
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
Discussion
Lecturer’s feedback
	

	15
	
	
	FINAL EXAM 2.2 – individual/ Topic relates to International Relations (50%)
(Evaluation should be made based on students’ choice of topic, and organization of ideas in the presentation.)
Discussion
Lecturer’s feedback
	A2.1;  A2.2



8. Quy định của môn học

Điểm danh là bắt buộc. Bởi vì đây là một lớp học nâng cao kỹ năng nói, sinh viên phải hoàn thành tốt môn học tiên quyết trước đó. Bất kỳ sinh viên nào bỏ lỡ nhiều hơn hai (2) tiết học trong học kỳ sẽ bị trượt lớp. Khi có những vấn đề bất khả kháng buộc phải vắng mặt, sinh viên phải thông báo cho giảng viên phụ trách lớp học biết trước. Nếu bỏ lỡ một lớp học, sinh viên phải có trách nhiệm cập nhật bài học của ngày hôm đó, đồng thời có trách nhiệm hoàn thành tất cả các bài tập trên lớp và bài tập về nhà đã bỏ lỡ.

9. Phụ trách môn học
- Khoa Quan hệ quốc tế.
- Địa chỉ: Phòng A206 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- E-mail: qhqt@hcmussh.edu.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2021
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